
PHẦN I (3,0 điểm): TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (Khoanh tròn vào 
chữ cái đứng trước mỗi câu đúng nhất) 
Câu 1: Đâu là thao tác phù hợp của chức năng chèn thêm hàng bên trên? 

A. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Delete. 
B. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Insert. 
C. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Hide. 

          D. Nháy chuột phải vào tên cột và chọn lệnh Delete 
Câu 2: Giả sử trong một ô có công thức =4/5 và em chọn nút lệnh          để định dạng. Theo em 
kết quả ô đó có dạng như thế nào? 

A. Số phần trăm.    
B. Không có gì thay đổi. 
C. Số thập phân.    
D. Phân số. 

Câu 3: Trong bảng dữ liệu của hình vẽ,  
hàm = SUM(C4:I8) sẽ cho kết quả bao nhiêu? 
  A. 3    B. 15 

C. 20    D. 190 
Câu 4: Trong bảng dữ liệu của hình vẽ, hàm = 
MAX (C4:I8) sẽ cho kết quả bao nhiêu? 

A. 3    B. 15 
C. 20    D. 190 

Câu 5: Lệnh nào dùng để chèn hình ảnh vào 
trang chiếu? 

A. Insert/Pictures    
B. Insert/Video 
C. Insert/Audio    
D. Insert/Shapes 

Câu 6: Đâu là thao tác phù hợp của chức năng xóa hàng? 
A. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Delete. 
B. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Insert. 
C. Nháy chuột phải vào tên hàng và chọn lệnh Hide. 
D. Nháy chuột phải vào tên cột và chọn lệnh Delete. 
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PHẦN II (4,0 điểm): TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI  
(Viết chữ Đ nếu Đúng hoặc S nếu Sai vào ô tương ứng) 

Câu 1: Màu chữ trên trang chiếu cần phải như thế nào? 
A. Tương đương với màu nền.   
B. Tương phản với màu nền.   
C. Sử dụng nhiều màu chữ cho đẹp.  
D. Sử dụng một màu duy nhất.   

Câu 2: Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện kẻ khung, đường viền? 
a) Trong cửa sổ Format Cells, chọn trang Broder. Thiếp lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung. 
b) Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền, kẻ khung. 
c) Mở cửa sổ Format Cells. 

A. a → b → c       
B. a → c → b     
C. b → a → c        
D. b → c → a     

Câu 3:  Phương án nào sau đây là tên của phần mềm trình chiếu? 
A. Microsoft Word                                      
B. Microsoft Excel     
C. Microsoft PowerPoint                                     
D. Microsoft Edge     

Câu 4: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu sao cho đúng. 
a) Chọn thẻ Transitions. 
b) Xem trước. 
c) Chọn âm thanh, thời lượng,... thực hiện hiệu ứng. 
d) Chọn trang chiếu. 
e) Chọn hiệu ứng 

A. a → d → e → c → b.    
B. a → b → e → c → d.    
C. d → a → e → c → b.    
D. d → a → e → b → c.    

PHẦN III (3,0 điểm): TỰ LUẬN 
Câu 1 (1,0 điểm): Có những lệnh nào để trình bày trang tính? 
Câu 2 (1,0 điểm): Ứng dụng của phần mềm trình chiếu là gì? Tại sao nó được sử dụng rộng rãi? 
Câu 3 (1,0 điểm): Nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu? 

Bài làm phần tự luận: 
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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm) 
(Mỗi câu đúng 0,5 điểm) 
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PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (4,0 điểm) 

- Nếu trả lời đúng 1 lệnh thì được 0,25 điểm. 
- Nếu trả lời đúng 2 lệnh thì được 0,50 điểm. 
- Nếu trả lời đúng 3 lệnh thì được 0,75 điểm. 
- Nếu trả lời đúng 4 lệnh thì được 1,00 điểm. 
Câu 1: A. Sai;   B. Đúng;   C. Sai;           D. Sai 
Câu 2: A. Sai;   B. Sai;   C. Sai;   D. Đúng 
Câu 3: A. Sai;   B. Sai;            C. Đúng;   D. Sai 
Câu 4: A. Sai;   B. Sai;   C. Đúng;   D. Sai 

 
PHẦN 3: TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 
(1,0 điểm) 

Một số lệnh để trình bày trang tính là: 
- Lệnh chèn, xóa, ẩn, hiện hàng và cột. 
- Lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu. 

 
0,5 
0,5 

2 
(1,0 điểm) 

- Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục 
vụ hội thảo, hội nghĩ, dạy học, quảng cáo,…  
- Phần mềm có các hiệu ứng làm cho nội dung trình bày thêm sinh động 
và hấp dẫn nên được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. 

0,5 
 

0,5 

3 
(1,0 điểm) 

Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu: 
- Giúp làm cho nội dung trình bày có bố cụ mạch lạc, dễ hiểu 
- Giúp truyền tải thông tin và quản lí nội dung tốt hơn. 

 
0,5 
0,5 
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